
STT Mã hàng TH Tên sản phẩm Đơn vị Giá Ghi chú

I TÔN LẤY SÁNG COMPOSITE DẠNG SÓNG md

1 COMPOSITE011 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.35mm (±) md

2 COMPOSITE012 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.40mm (±) md

3 COMPOSITE013 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.45mm (±) md

4 COMPOSITE014 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.50mm (±) md

5 COMPOSITE015 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.55mm (±) md

6 COMPOSITE016 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.60mm (±) md

7 COMPOSITE017 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.65mm (±) md

8 COMPOSITE018 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.70mm (±) md

9 COMPOSITE019 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.75mm (±) md

10 COMPOSITE020 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.80mm (±) md               162,500    9 và 11 sóng vuông 

11 COMPOSITE021 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.80mm (±) md               112,500    11 sóng tròn 

11 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.80mm (±) md               175,000    Sóng vuông 

12 COMPOSITE022 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.85mm (±) md                         -     

13 COMPOSITE023 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.90mm (±) md               180,000   

14 COMPOSITE024 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 0.95mm (±) md                         -     

15 COMPOSITE025 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 1mm (±) md               205,000    9 và 11 sóng vuông 

16 COMPOSITE026 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 1mm (±) md               180,000    11 sóng tròn 

17 COMPOSITE027 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 1.5mm (±) md

18 COMPOSITE028 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 2mm (±) md

19 COMPOSITE029 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 2.50mm (±) md

20 COMPOSITE030 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 3mm (±) md

21 COMPOSITE031 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 3.50mm (±) md

22 COMPOSITE032 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 4mm (±) md

23 COMPOSITE033 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 4.50mm (±) md

24 COMPOSITE034 Tấm tôn lấy sáng Composite dày 5mm (±) md

II
TẤM LẤY SÁNG COMPOSITE DẠNG 

PHẲNG

1 COMPOSITE007
Tấm Composite cuộn phẳng (có sợi caro) 

W1000xL20000xT1.2mm
m2               253,000   

COMPOSITE008
Tấm Composite cuộn phẳng (có sợi caro) 

W1200xL20000xT1.2mm
m2               253,000   

COMPOSITE009
Tấm Composite cuộn phẳng (trắng trong) 

W1200xL20000xT1mm
m2               180,400   

2 COMPOSITE010
Tấm Composite cuộn phẳng (trắng trong) 

W1000xL20000xT1mm
m2               180,400   

Ghi chú

1 Đơn giá bao gồm 10% thuế GTGT,  chưa bao gồm chí phí vận chuyển, phí bốc xếp khi xuống hàng

2 Thời gian giao hàng: hàng có sẵn 

3

Công ty TNHH Triệu Hổ (Tiger Million Company Limited)

Hotline: 090 55 888 79 / 0236 360 6879

Trụ sở: 397 Nguyễn Hữu Thọ, P Khuê Trung, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Địa chỉ nhà máy miền Trung: KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Địa chỉ nhà máy miền Bắc: KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Địa chỉ nhà máy miền Nam: KCN Bình Dương, tỉnh Bình Dương

Email: info@trieuho.vn, Website:  www.trieuho.vn

CÔNG TY TNHH TRIỆU HỔ
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